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Giai đoạn lịch sử xã hội đầy biến chuyển, phản ảnh đời sống con
người văn học chữ Nôm giai đoạn này cũng đã ghi nhận vào mình khá
đầy đủ mọi phương diện về đời sống tôn giáo nói chung và Phật giáo
nói riêng. Đời sống ấy được quy chiếu vào văn thơ từ các hình thức
biểu hiện đơn giản cho đến nội dung triết lý sâu xa, được biểu hiện cả
mặt tốt lẫn mặt xấu.

Tác giả: Thích Đồng Niệm

DẪN NHẬP

Giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX là giai đoạn Lịch sử Việt Nam
có nhiều biến động trên mọi mặt, chính trị, kinh tế và tôn giáo, v.v. triều đình
phong kiến suy thoái, vua chỉ biết ôm ngai vàng làm bù nhìn, đất nước bị chia
đôi bởi hai tập đoàn phong kiến Trịnh- Nguyễn cấu xé nhau. Chính lúc này đây “
kiêu binh nổi loạn trong phủ chúa Trịnh. Tây Sơn diệt Nguyễn ở Đàng trong và
Trịnh ở Đàng ngoài. Quân Thanh xâm lược, quân Thanh đại bại, Quang Trung
băng hà, Tây Sơn lung lay, Nguyễn Ánh diệt Tây Sơn…những biến cố diễn ra
nhanh chóng đến mức người đương thời chưa kịp tìm ra nguyên nhân của cái
trước thì cái sau đã diễn ra”[1]. Như vậy, giai đoạn lịch sử xã hội đầy biến
chuyển, phản ảnh đời sống con người văn học chữ Nôm giai đoạn này cũng đã
ghi nhận vào mình khá đầy đủ mọi phương diện về đời sống tôn giáo nói chung
và Phật giáo nói riêng. Đời sống ấy được quy chiếu vào văn thơ từ các hình thức
biểu hiện đơn giản cho đến nội dung triết lý sâu xa, được biểu hiện cả mặt tốt
lẫn mặt xấu.

Nhìn chung các tác giả Nho sĩ thời này, một mặt họ là nhà thơ của nhân dân,
tiếp thu tư tưởng tiếng nói của nhân dân, cũng đồng thời tiếp nhận quan điểm
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về một tín ngưỡng, đạo đức Phật giáo theo kiểu bình dân. Mặt khác họ là những
Nho sĩ có học thức cao, có kiến thức uyên bác về Phật giáo qua quá trình học
hỏi. Tuy nhiên tùy theo góc độ tiếp nhận xu hướng sáng tác của mọi người mà
quan điểm về tư tưởng Phật giáo bình dân hay trí thức thể hiện ít hoặc nhiều
trong từng tác phẩm.

Do đó, người viết chỉ nghiên cứu “Ảnh hưởng Phật giáo trong Văn học chữ Nôm
trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ XIX” qua những tác phẩm,
tác giả nổi tiếng như truyện Kiều của Nguyễn Du, Cung Oán Ngâm Khúc của
Nguyễn Gia Thiều, Vịnh Phật của Nguyễn Công Trứ. Dù cố gắng nhưng không
sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong chư vị chỉ dạy thêm để lấy đó làm
kinh nghiệm cho bài viết sau.

[caption id="attachment_21814" align="aligncenter" width="800"]

Ảnh minh họa.[/caption]
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1.1. Quan điểm bình dân nhìn nhận về Phật giáo

Tầng lớp nhân dân trong thời điểm này đến với Phật giáo bằng sự hiểu biết rất
đơn giản, họ không cần tư duy, suy nghĩ nhiều chỉ cần hiểu những gì phù hợp
với đời sống. Thật ra họ luôn đi tìm một nguồn an ủi hơn là đi tìm chân lý .
Trong khi đó Phật giáo có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu đáp ứng mọi tầng lớp
xã hội. Cho nên, nhân dân cảm thấy hạnh phúc khi đến với Phật giáo, ở đó họ
tìm thấy một hướng phát triển nhân cách tốt đẹp với tinh thần nương tựa Tam
Bảo và giữ gìn Ngũ Giới, mặc dù tầng lớp nhân dân không hiểu nhiều về Lý
duyên khởi hay Tứ diệu đế , nhưng họ cảm nhận được nguyên nhân của sự đau
khổ là do trồng nhiều việc bất thiện, họ luôn luôn suy nghĩ hạnh phúc trong
tương lai đến với họ là làm nhiều phước thiện trong cuộc sống hằng ngày. Ngoài
ra họ cũng đã nhận ra học thuyết nhân quả và luân hồi. Như vậy, Phật giáo
cũng đã giúp họ hoàn thiện về đạo đức và tinh thần.

Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều đã mượn một hình ảnh người con gái luôn ước mơ có
cuộc sống bình thường như bao con người khác, để nói lên một cuộc đời ngắn
ngủi nhiều đau khổ. Cảm nhận vô thường và đau khổ qua thực tế đời sống:

“Gót danh lợi bùn pha sắc xám

Mặt phong trần nắng nám mùi dâu

Nghĩ thân phù thế mà đau

Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê.”

Cung oán ngâm khúc câu 69-72

Như vậy chính tác giả đã thấy thân phận người dân sống trong xã hội phong
kiến nhiều đau khổ, nên tìm đến cửa Phật để tìm một nguồn an vui như:

“Cái gương nhân sự chiền chiền

Liệu thân này với cơ thiền phải nao”

 Cung oán ngâm khúc câu 107-108.

Chính trong nỗi đau bất tận đó người cung nữ bâng khuâng tự hỏi mà mơ hồ vì
chưa có lời giải đáp:

Hẳn túc trái làm sao đây tá?

Hay tiền nhân hậu quả xưa kia?
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Lúc bấy giờ thi hào Nguyễn Du thay mặt Nguyễn Gia Thiều để trả lời một cách
bình dân giản dị:

Kiếp xưa đã vụng đường tu

Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi (truyện kiều, câu: 1195-1196)

Việc tu hành làm lành lánh dữ là con đường đưa đến “nghiệp duyên cân lại nhắc
đi còn nhiều”. Như vậy rút ra từ bài học này là hướng cho mọi người đến đời
sống tốt đẹp với “tu là cội phúc”, còn trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của
Nguyễn Gia Thiều cũng nói lên giáo lý Vô thường và khổ trong Tứ đế, nhưng chỉ
nói một cách tổng quát mà chuyển sang đề cập đến cánh cửa từ bi làm êm ấm
lòng người, giống như trong Lão tử: “lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa hay thà
mượn thú tiêu giao cửa Phật” còn hơn là để giác ngộ chân lý vô thường – vô ngã
của Phật giáo. Đây là điểm hạn chế của ông xuất phát từ hạn chế của cuộc sống
và quan điểm của quần chúng lao động. Đến Nguyễn Du ta thấy ông nhìn nhận
và bước thêm về phía người dân. Ông đã thay hình ảnh người cung nữ bằng
người con gái tài sắc nhưng phải chịu cảnh phong trần, ông đã cảm nhận sự đau
khổ qua từng nhân vật như Đạm Tiên, đặc biệt nhất là hoàn cảnh của Thúy Kiều
trong tác phẩm truyện Kiều tác giả Nguyễn Du đã nói nhiều về Nhân quả, Luân
hồi và Nghiệp báo nhưng tất cả là quan niệm về triết lý phổ thông. Người nông
dân quan niệm về nghiệp rất nông cạn, họ xem như một tha lực kiến tạo, mặc
dù vậy ta cũng thấy Nguyễn Du cũng lẫn lộn chữ “ nghiệp” trong nhà Phật và
chữ “định mệnh” trong Nho giáo. Không dừng lại ở đó ông còn nhìn nhận giáo lý
Nhân quả của Phật giáo với định luật nhân quả chi phối vũ trụ, cuộc đời Nho
giáo. Thật ra Nguyễn Du đã cố ý khi bế tắt về thuyết định mệnh ông đã xen vào
Nghiệp của nhà Phật, thuyết Nghiệp báo của Phật giáo là một nhân bản, chứ
không phải là định mệnh như:

“Đã mang lấy nghiệp vào thân

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa” câu 3249-3250

Không dừng lại ở đây Nguyễn Du đã đề cập đến chữ “tâm” để đưa con người ra
khỏi định mệnh: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” câu 3252

 Giờ đây quan niệm chữ “ tâm” của Nguyễn Du gần gũi với quan điểm bình dân
dễ hiểu hơn chữ “ tâm” trong kinh Bát nhã. Nên Nguyễn Du đã khuyên mọi
người tu tâm dưỡng tính làm những điều thiện đừng cậy vào tài mà rước tai họa
vào thân :

“Chữ tài liền với chữ tai một vần”
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Ngoài vấn đề nghiệp duyên ở trên Nguyễn Du lại bước sang một lĩnh vực khác
mang tính nhân đạo bằng nghi lễ Phật giáo giải oan cho Thúy Kiều:

“Chiêu hồn thiết vị lễ hương

Giải oan lập một đàn tràng bên song”

Tiếp theo tinh thần nhân đạo này Nguyễn Du đã sáng tác văn chiêu hồn , tác
phẩm này được “rút ra từ Du già khoa nghi của Phật giáo”[2]. Trong tác phẩm
này tác giả đã rung động trước những linh hồn đã mất, mặc dù trước đây họ đã
tạo thiện hay ác, đối với Nguyễn Du họ đều bình đẳng không phân biệt đẳng
cấp sang hèn:

Còn chi ai khá ai hèn

Còn chi mà nói kẻ hiền người ngu

Cảm nhận tư tưởng bình đẳng của Phật giáo, ông đã đắm mình cùng với nhân
dân khởi tâm niệm Phật cầu cho thập loại cô hồn đều siêu thoát. Như vậy, Phật
giáo đã làm lên tính nhân đạo một cách dũng mãnh. Phật giáo trên quan niệm
bình dân văn học chữ Nôm trong giai đoạn này đã chuyển hóa đạo đức Phật
giáo thành đạo đức trong đời sống nhân dân, làm giá trị con người cao hơn.
Cũng có một số nhà nghiên cứu văn học trong giai đoạn này đã phê phán Phật
giáo là yểm thế tiêu cực “duy tâm phản động”[3].

Không riêng như thế có người còn gắng ghép Phật giáo bằng những cụm từ
không hay lắm như từ “ chủ nghĩa” như “ chủ nghĩa khổ hạnh”, “chủ nghĩa hư
vô”[4], “ chủ nghĩa định mệnh” [5]. Nếu như đã nghiên cứu truyện Kiều của
Nguyễn Du và thơ của Hồ Xuân Hương mà không biết các thứ “ chủ nghĩa” kiểu
này bị bác bỏ hoàn toàn trong giáo lý Phật giáo. Có thể nói đây là sự hạn chế
của các nhà Nho một chiều, bên cạnh đó có nhiều nhà nghiên cứu đã cảm nhận
trong nền văn học chữ nôm “một tín ngưỡng Phật giáo được phố biến rộng rãi
trong quần chúng nhân dân,người dân không biết gì về triết lý cao xa của Phật
mà chỉ biết cầu phúc, chỉ biết chuyện quả báo luân hồi. từ lâu, đã từ lâu rồi triết
lý Phật giáo đã được chuyển thành một thứ đạo đức học mà từ bi bác ái cứu khổ
cứu nạn là hạt nhân”[6] .

Lúc bấy giờ các nhà thơ cũng biết sự hạn chế của người dân bình thường khi
tiếp xúc với Phật giáo còn nhiều mặt hạn chế. Còn các nhà nghiên cứu khẳng
định “ Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến thi ca, đến các nhà văn, nhà thơ có tâm
huyết với thời cuộc, với nhân sinh, làm cho họ có cách nhìn riêng biệt đối với
cuộc sống xã hội với đời sống con người”[7]. Nói như thế nhưng cũng ngầm thể
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hiện sự hạn chế khi nói đến Phật giáo của các tác giả vì mục đích, góc độ sáng
tác, vì tầng lớp nhân dân của họ. Như vậy họ đã nhận ra hạn chế từ khách quan
chứ không phải nội tại tư tưởng Phật giáo, hạn chế từ phía quần chúng , đối
tượng văn học, vì hoàn cảnh xã hội, và tín ngưỡng , hạn chế từ phía phản ảnh,
chủ thể văn học, vì các tác giả chủ yếu là Nho sĩ, nên dù muốn hay không họ
vẫn bị ràng buộc tư tưởng Nho giáo, vì những tác giả này đến với nhân dân nên
họ theo quan điểm của nhân dân, nên khi đụng đến Phật giáo, họ chưa nghiên
cứu sâu sắc. Ngoài ra sự hạn chế quan trọng nhất đó là sự suy yếu của Phật
giáo. Tuy nhiên tác giả trong thời kỳ này đã khẳng định được giá trị của con
người với tính nhân đạo được tìm thấy trong Phật giáo. Cho nên, Phật giáo trên
quan niệm bình dân trong văn học chữ nôm rất sâu sắc.

1.2. Phật giáo theo quan niệm hàng trí thức

Như ở trên đã nói đa số tác giả trong giai đoạn này là nhà Nho, nhưng ảnh
hưởng Phật giáo, họ tiếp thu tư tưởng Phật giáo từ nhiều phía từ sinh hoạt của
người nhân dân, thông tin sách vở, cũng có trường hợp ảnh hưởng trực tiếp đến
các tăng sĩ. Tư tưởng Phật giáo trên quan điểm của hàng trí thức không phải
học hỏi rồi viết lên thơ văn, mà đòi hỏi sự chứng nghiệm trong quá trình tu tập
bản thân để giác ngộ, các nhà Nho tuy có tư tưởng tiến bộ, nhưng để đạt đến sự
am hiểu Phật pháp là rất khó. Ngay cả thời Lý- Trần Phật giáo rất hưng thạnh,
có nhiều nhà Nho đến tham vấn các vị thiền sư, nhưng dừng lại lý thuyết. Như
vậy, trong giai đoạn này các tác giả để bước chân vào lĩnh vực Phật giáo rất ít,
nổi bậc nhất là Nguyễn Công Trứ , Nguyễn Du. Bởi vì hai nhà thơ này dùng tâm
huyết để giao thoa ba tôn giáo đang hiện hữu “ Tam giáo đồng nguyên”, bởi lẽ
hai nhà thơ này đã kế thừa truyền thống và đang đi tìm điểm chung của ba tôn
giáo này(Phật- Nho- Lão). Họ đã đi sâu vào Phật giáo nên được thể hiện trong
các tác phẩm như “ truyện Kiều” “ triết lý Phật giáo phổ thông của đại
chúng”[8]. Nhưng trong việc bố trí nhân vật ông đã sắp xếp nhân vật đạo cô
Tam Hợp và Giác Duyên, đã thể hiện tinh thần dung hợp của Tam giáo. Chúng
ta để ý đoạn này Nguyễn Du đã đưa nhân vật đạo cô Tam Hợp luôn nhắc đến
nghiệp duyên của Phật giáo, còn sư Giác Duyên nói đến đạo hiếu của Nho giáo.
Như vậy giữa cuộc đối thoại đã có sợi dây nối kết Tam giáo. Cũng có đôi khi ông
nhắc đến “ trời” nhưng không phải là đấng tối cao quyền năng chi phối vũ trụ,
ông đã dung hòa trời của quan niệm Nho giáo lại gần với nghiệp quả của nhà
Phật. Trong khi đó , Nguyễn Công Trứ quan điểm về Tam giáo đồng nguyên như
“đứng ngay về phương diện nhật dụng, đạo Phật không phải là một đạo khác,
rằng mục đích “ kiến tính” của Phật cũng như mục đích “ xuất tính” của
Nho”[9]. Như thế thì ông lại vượt hơn Nguyễn Du, ông quan niệm “ trực chỉ chơn
tâm, kiến tính thành Phật” trong kinh Kim Cang Bát Nhã, và “ xuất tính chi vi
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đạo” trong sách Trung Dung, giống như nhau. Thật ra cái gọi là giống nhau chỉ
là tương đối để hòa nhập “Tam giáo đồng nguyên”. Như vậy cũng đã tốt rồi,
trong thời kỳ Nho giáo muốn chiếm độc tôn, mà các nhà nhơ đã tìm ra điểm gần
tương đồng là việc không dễ, với tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên” hai tác giả
đã thâm nhập vào giáo lý Phật giáo một cách uyên bác. Có một điểm chung là
hai tác giả này đã đi từ hiểu biết ban sơ từ tầng lớp nông dân đến chỗ nhận ra
chân lý của Phật giáo. Nguyễn Du cho đời là bể khổ không thể vượt ra vòng định
mệnh nhất là nhân vật Thúy Kiều trong truyện Kiều, rồi đến thể loại văn chiêu
hồn ông đã vượt ra khỏi học thuyết định mệnh với một tinh thần nhập thế triết
lý tính “Không” trong Bát nhã ba la mật.

Kiếp phù sinh như hình với ảnh

Có chữ rằng “ vạn cảnh giai không”

Ai ơi lấy Phật làm lòng

Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.

Còn Nguyễn Công Trứ thấy con đường làm quan gặp nhiều lận đận bèn nghĩ
đến kiếp sau:

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Trong giây phút khó khăn bế tắt đó, ông đã chợt bình tỉnh quay về với thực tại
đã nói trong bài vịnh Phật:

Nghiệp duyên vốn tự mình ra

Nơi vuông tấc có thiên đường địa ngục

Không ngừng lại tại đây, bằng cao trào nhiệt huyết đã khai thông trí huệ để đi
sâu vào giáo lý nhà Phật, ông đã thốt lên:

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật

Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài

Đây là tư tưởng trong kinh Hoa Nghiêm ông đã nhìn thấu được.

Từ đây, chúng ta thấy số lượng tác phẩm văn học chữ Nôm ảnh hưởng đến Phật
giáo rất ít. Những cái ít ỏi đó cũng tạo nên kho tàng tư tưởng Văn học Việt Nam.
Nhất là tư tưởng Tam giáo đồng nguyên thể hiện lên tinh thần đoàn kết dân tộc.
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Tóm lại, Phật giáo trong quan điểm bình dân hay trí thức trong Văn học chữ
Nôm giai đoạn cuối thế kỷ 18 nửa đầu thế kỷ 19, cũng đã thể hiện tư tưởng Phật
giáo trong đời sống sinh hoạt của người dân. Văn học chữ Nôm trong giai đoạn
này cũng giới thiệu được hai tác giả có tầm ảnh hưởng trong giới nhà văn. Họ
đã cố gắng thể hiện tính dung hòa kết hợp các nguồn tư tưởng và tiếp thu triết
lý Phật giáo. Có thể nói trong 100 năm lịch sử đầy biến động, Phật giáo suy yếu
trên hình thức, nhưng mạch sống tư tưởng vẫn chảy mãi trong lòng dân tộc.

KẾT LUẬN

Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du ít thì nhiều cũng đã thâm nhập
giáo lý nhà Phật, tất cả đều kế thừa truyền thống, nhưng Nguyễn Công Trứ và
Nguyễn Du luôn đi tìm mẫu số chung của “Tam giáo đồng nguyên”. Từ đây
chúng ta thấy họ luôn sẵn sàng tiếp nhận các tư tưởng lớn, song bên cạnh đó
họ dùng cái hiểu biết của mình thể hiện trên tác phẩm chữ nôm. Vì vậy một số
nhà nghiên cứu cũng đánh giá Phật giáo trong văn học chữ Nôm, họ không nhìn
ra sự hạn chế căn bản về giới bình dân và vội vàng cho Phật giáo là yểm thế là
“chủ nghĩa duy tâm phản động”[10].

Tác giả: Thích Đồng Niệm
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